
 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: QUÊ HƢƠNG - ĐẤT NƢỚC - BÁC HỒ 

Đ  tu    Ghép 2, 3 tu i 

T       n t       n 3 tu n t  n    04/5/2026   n 22/5/2026   

  Nhánh 1: Quê  ƣơn   êu quý (Trang trí nón lá - EDP ) (T  04/5 - 08/5/2026) 

  Nhánh 2: Đất nƣớc di u kì  T  11/5- 15/5/2026) 

Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu (T  18/5 => 22/5/2026)  

Lĩn  

v   

Đ  

tu   
Mụ  t êu N   dun  Hoạt   n  

 

 

Phát 

tr ển 

t ể 

  ất 

3 

tu   

 * G áo dụ  d n  dƣỡn  v   sứ  k ỏe 
- Nói đúng tên một số thực phẩm 

quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc 

tranh ảnh. 

- Biết tránh một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở: Không 

nghịch các vật sắc nhọn 

* P át tr ển vận   n  
- MT 1: Thực hiện đủ các động tác 

trong  ài thể   c th o hư ng   n 

 

- MT 15: Bư c lên xuống b c cao 

30cm 

- MT 8:Tự đập - bắt  óng được 3 

lần liền (đường kính bóng 18cm) 

* G áo dụ  d n  dƣỡn  v   sứ  k ỏe 
- Nhận  iết một số thực phẩm và 

món ăn qu n thuộc. 

 

- Biết tránh một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở 

 

* P át tr ển vận   n  
-  ộng tác phát triển nhóm c  và h  

h p: Thở ra vào hít vào, Tay; Lưng, 

b ng, lườn; Chân 

 

- Bư c lên, xuống b c cao (cao 30 cm) 

 

-  ập bắt bóng v i cô 

*G áo dụ  d n  dƣỡn  v   sứ  k oẻ 

 

- Tr  chuyện nhận  iết một số món ăn 

đ n giản đặc sản ở quê bé.  

 

- Trò chuyện trẻ biết tránh một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở. 

 

* P át tr ển vận   n  

+ B   tập PTC  
- H  h p: thổi  óng; tay 5; 

lưng/  ng/lườn; chân/ ật. 

+ TDKN 

- Bư c lên, bật xuống b c cao 30 cm. 

-  ập bắt bóng v i cô 

+ TCV : Chuyền bóng, kéo co 

+ TCHT: Ai nhanh nh t 

+ TCDG: Chặt cây  ừa chừa cây  ậu 
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* G áo dụ  d n  dƣỡn  v  sứ  k ỏe 

- Thích nghi v i chế độ ăn c m, ăn 

được các loại thức ăn khác nhau. 

* G áo dụ  d n  dƣỡn  v  sứ  k ỏe 

- Làm quen v i chế độ ăn c m và 

các loại thức ăn khác nhau 



- Biết và tránh một số hành động 

nguy hiểm ( leo trèo lên lan can, 

ch i nghịch các vật sắc nhọn,..) khi 

được nhắc nhở 

* P át tr ển vận   n  
- MT 1: Thực hiện được các động 

tác trong bài tập thể d c: hít thở, 

tay, lưng/   ng và chân. 

- Bư c lên xuống b c cao theo khả 

năng 

- MT 4: Thực hiện phối hợp vận 

động tay - mắt: Tung - bắt bóng v i 

cô khoảng cách 1m 

 

 - Biết tránh một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở 

 

* P át tr ển vận   n  

- H  h p: Tập hít vào, thở ra 

-  ộng tác: Tay; Lưng,   ng, 

lườn; chân 

- Bư c lên, xuống b c cao (cao 20 cm) 

 

- Tung- bắt bóng cùng cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát 

tr ển 

n ận 

t ứ  
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- MT 57:  ể tên một số ngày l  

hội: Ngày sinh nhật Bác qua tr  

chuyện, tranh ảnh. 

- MT 58:  ể tên một vài  anh lam, 

thắng cảnh ở địa phư ng. 

 

- MT 41: Thể hiện một số điều 

quan sát được qua các hoạt động 

ch i, âm nhạc, tạo hình… 

- MT 45: Biết gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng c ng loại có tổng 

trong phạm vi 5. 

- MT 46: Tách một nhóm đối tượng 

có số lượng trong phạm vi 5 thành 

hai nhóm. 

- Ngày sinh nhật Bác 

 

 

- Cờ tổ quốc, tên  i t ch lịch s , 

 anh lam, thắng cảnh, ngày l  hội 

của địa phư ng. 

- Thể hiện một s  điều quan sát 

được qua các hoạt động ch i, âm 

nhạc, tạo hình… 

- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm. 

 

 

- Tách một nhóm đối tượng thành 

các nhóm nh  h n 

 

* KPKH 

- Tr  chuyện về ngày sinh nhật Bác 

19/5. 

 

- Tr  chuyện về quê hư ng Phúc 

Khánh 

- Trò chuyện về Thủ đ  Hà Nội 

 

*LQV TOÁN 
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 

vi 5 

 

- Tách một nhóm có 5 đối tượng 

thành hai nhóm  
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-  ể tên một số ngày l  hội: Ngày 

sinh nhật Bác theo cô 

- MT 19: Nhìn, ngh  để nhận biết 

đặc điểm của đối tượng 

- Gộp và đếm hai nhóm đối tượng 

c ng loại th o khả năng 

- Tách một nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 5 thành hai 

nhóm theo khả năng 

- Ngày sinh nhật Bác 

 

- Nhìn, ngh ... để nhận  iết đặc 

điểm nổi  ật. 

- Trẻ biết đếm theo cô 

 

- Tách một nhóm đối tượng thành 

các nhóm nh  h n theo cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát 

tr ển 

ngôn 

n ữ 
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- MT 63: S  d ng được các từ 

thông d ng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm… 

- MT 66:  ọc thuộc  ài th , ca  ao, 

đồng dao 

- MT 74: Làm quen v i cách đọc 

và viết tiếng việt 

+ Hư ng đọc, viết: Từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống   ng  ư i 

+ Hư ng viết các nét chữ; đọc ngắt 

nghỉ sau các d u 

 

- MT 76: Giữ gìn sách 

- MT 77: Thích vẽ, “viết” nguệch ngoạc. 

- Nghe hiểu nội  ung các câu đ n, 

câu mở rộng 

 

-  ọc th , ca  ao, đồng dao, t c 

ngữ, hò vè. 

- Làm quen v i cách đọc và viết 

tiếng việt 

+ Hư ng đọc, viết: Từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

 ư i 

+ Hư ng viết các nét chữ; đọc 

ngắt nghỉ sau các d u 

- Giữ gìn sách 

- Vẽ, “viết” nguệch ngoạc 

* Trò chuyện mọi lúc mọi n i 

*  ọc th , ca  ao, t c ngữ theo chủ 

đề. 

- Tr  chuyện về quê hư ng, đ t nư c, 

Bác hồ. 

* VĂN HỌC 

+ Tru  n:  ể chuyện cho trẻ 

ngh / ạy trẻ kể chuyện. 

 - Ai ngoan sẽ được thưởng. 

+ T ơ   ọc th  cho trẻ ngh /  ạy trẻ 

đọc th : 

 - Cờ  iệt Nam. 

 - Bác Hồ của em 
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- MT 34  ọc được  ài th , ca  ao, 

đồng  ao v i sự giúp đ  của c  

giáo 

- MT 35: Nói được câu đ n, câu có 

5-7 tiếng, có các từ thông d ng chỉ 

sự vật, hoạt động, đặc điểm quen 

thuộc 

- MT 32: Hiểu nội  ung truyện 

-  ọc các đoạn th ,  ài th  ngắn 

có câu 3 - 4 tiếng.  

 

- Thể hiện nhu cầu, mong muốn 

và hiểu biết bằng 1-2 câu đ n giản 

và câu dài 

 

- Ngh  truyện ngắn 



ngắn, đ n giản: Trả lời được các 

câu h i về tên truyện, tên và hành 

động của các nhân vật. 

- MT 38: Thích lắng ngh  người 

l n đọc sách 

- Thích vẽ nguệch ngoặc. 

 

 

 

- Lắng ngh  khi người l n đọc sách 

 

- Thích vẽ nguệch ngoặc. 

Phát 

tr ển 

tình 

 ảm 

v  kĩ 

năn  

xã 
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- MT 86: Thực hiện một số quy 

định ở l p, sau khi ch i  ếp c t đồ 

ch i, kh ng tranh giành đồ ch i, 

vâng lời bố mẹ. 

- MT 90: C ng ch i v i các  ạn 

trong các tr  ch i th o nhóm nh  

- MT 84: Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. 

- MT 85: Th ch ngh  kể chuyện, 

ngh  hát, đọc th ,   m tranh ảnh về 

Bác Hồ. 

- MT 91: Nhận biết hành vi 

“đúng”- “sai”, “tốt”- “  u” 

- Một số quy định ở l p (  ể đồ 

  ng, đồ ch i đúng ch   

 

 

- Ch i h a thuận v i  ạn 

 

-   nh yêu Bác Hồ 

 

-  uan tâm đến cảnh đẹp, l  hội 

của quê hư ng, đ t nư c. 

- Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, 

“tốt”- “  u” 

* Hoạt   n  vu    ơ   
Góc phân vai: Ch i đóng vai: Gia 

đình: (Bố mẹ đưa con đi ch i, đi  u 

lịch); Bán hàng: c a hàng giải khát 

( án nư c giải khát, đồ uống;  án đồ 

lưu niệm. 

Góc xây d ng:  ây/ ếp hình Lăng 

Bác, vườn cây, vườn hoa. 

Góc sá   truy n: Xem tranh ảnh 

cảnh đẹp đ t nư c  iệt Nam, ảnh Bác 

Hồ. 

Góc  m n ạ : Hát, vận động bài hát 

trong chủ đề, ch i v i d ng c  âm 

nhạc. 

Góc KHT v  TN: Xếp đếm cây,  ếp 

xen kẽ, tách - gộp hoa, cây...so sánh 

cao - th p; Chăm sóc vườn hoa, cây 

cảnh. 

G   tạo   n :  
 ẽ/t  màu/ án tranh lá cờ, trang trí 

khung ảnh Bác Hồ 

*G áo dụ  k  năn          

-  h ng ch i v i vật d ng, đồ sắc 

nhọn gây nguy hiểm 
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- MT 49: Thực hiện một số yêu cầu 

của người l n. 

 

 

- MT 48:Ch i thân thiện cạnh trẻ 

khác. 

 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ theo 

khả năng 

- Th ch ngh  kể chuyện, ngh  hát, 

đọc th ,   m tranh ảnh về Bác Hồ. 

- Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, 

- Thực hiện một số quy định đ n 

giản trong sinh hoạt ở nhóm, l p: 

xếp hàng chờ đến lượt, để đồ ch i 

vào n i qui định. 

- Ch i thân thiện v i bạn: ch i 

cạnh bạn, kh ng tranh giành đồ 

ch i v i bạn. 

-   nh yêu Bác Hồ 

 

-  uan tâm đến cảnh đẹp, l  hội 

của quê hư ng, đ t nư c. 

- Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, 



“tốt”- “  u” th o khả năng “tốt”- “  u” 

 

 

Phát 

tr ển 

t ẩm 

mĩ  
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- MT 97: Hát tự nhiên, hát được 

th o giai điệu bài hát quen thuộc. 

- MT 98: Vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc (vận động minh 

họa) 

- MT 103: Xếp chồng, xếp cạnh, 

xếp cách tạo thành các sản phẩm có 

c u trúc đ n giản. 

- MT 108: ui sư ng, chỉ, sờ, ngắm 

nhìn và nói lên cảm nhận của mình 

trư c vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, 

hình dáng...) của các tác phẩm tạo 

hình. 

- MT 106: Tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích 

 

 - Hát đúng giai điệu, lời ca  ài 

hát 

 

- Vận động đ n giản theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc. 

 

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách 

tạo thành các sản phẩm có c u 

trúc đ n giản. 

-  ui sư ng, chỉ, sờ, ngắm nhìn 

và nói lên cảm nhận của mình 

trư c vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, 

hình dáng...) của các tác phẩm tạo 

hình. 

- Tạo ra các sản phẩm đ n giản 

theo ý thích 

-  ặt tên cho sản phẩm của mình 

* ÂM NHẠC 
- Dạ        ạ   ận động:  

 uê hư ng tư i đẹp; Em m  gặp Bác 

Hồ. 

- Nghe hát: Yêu Hà Nội; Từ rừng 

 anh cháu về thăm lăng Bác. 

- Trò c ơi:  oán tên bạn hát, ai 

nhanh h n. 

* TẠO HÌNH 

- Trang trí nón lá - EDP 

- Vẽ theo ý thích 
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- MT 51: Biết hát và vận động đ n 

giản th o một vài  ài hát/  ản nhạc 

qu n thuộc. 

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách 

tạo thành các sản phẩm theo khả 

năng 

- MT 52:Th ch t  màu, vẽ, xếp 

hình, xem tranh (cầm  út  i màu, 

vẽ nguệch ngoặc) 

- Hát và tập vận động đ n giản 

th o nhạc. 

 

- S  d ng các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra các sản phẩm theo ý 

thích 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di 

màu, xếp hình 

- Xem tranh 

                  T    u ên môn du  t                                                                                                                            N ƣ   lập              

                                                                                                                                                                                            

                      Tạ T ị N                                                                                                                                        Ho n  T ị Sứ                                                                                                                                     


